
CMND/CCCD: 038037018923

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/08/2007

NGÔ NGUYỄN BẢO THƯ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

217

02005050

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28001001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006201

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/07/2007

HOÀNG THỊ THANH TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

221

02005140

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D09Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019659

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/11/2007

ĐẶNG THANH BÌNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.An Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

112

02002531

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Mã trường lớp 11: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Mã trường lớp 12: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307015311

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/05/2007

NGÔ BẢO ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

104

02002335

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207017072

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/11/2007

HÀ KHÁNH TOÀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 06

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

053

02001244

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010025

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307011963

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/10/2007

NGUYỄN YẾN NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.An Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

041

02000967

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28001003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021482

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/07/2007

LÊ NGỌC QUANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

044

02001047

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010030

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023109

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/05/2007

LƯƠNG QUỲNH TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

221

02005147

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010031

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207032725

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/01/2007

LÊ NHƯ KHOA BẢO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

110

02002486

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010035

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(5.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013684

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/02/2007

TRẦN QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

085

02001911

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010039

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027398

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/09/2007

NGUYỄN ĐINH HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

020

02000470

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010040

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307003492

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/10/2007

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

196

02004533

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010042

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D10Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013627

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/03/2007

TRỊNH HOÀNG NHẤT PHONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

043

02001005

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010043

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307018865

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/01/2007

LÊ MINH ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

103

02002312

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010045

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207008501

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/05/2007

LÊ BẢO SƠN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.An Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

047

02001111

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010047

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307030054

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/04/2007

LÊ THUÝ BÌNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

112

02002539

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010049

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01, D09Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207026586

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/10/2007

ĐÀO HOÀNG DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

123

02002805

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010054

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207005582

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/09/2007

NGUYỄN ANH DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

124

02002824

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 005 - THPT Trường Thi

Mã trường lớp 11: 005 - THPT Trường Thi

Mã trường lớp 12: 005 - THPT Trường Thi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010056

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207023959

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/11/2007

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

011

02000263

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010059

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307017339

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/09/2007

BÙI ĐỖ MAI CHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 06

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

114

02002582

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Mã trường lớp 11: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Mã trường lớp 12: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010063

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(5.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207036891

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/12/2007

DƯƠNG MINH HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

020

02000462

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010064

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007372

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/11/2007

NGUYỄN GIA HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

152

02003483

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010065

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000878

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/01/2007

LÊ ĐỨC QUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Đông Hoàng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

201

02004659

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 11: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 12: 100 - THPT Đông Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010066

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015407

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/07/2007

NGUYỄN NAM HƯNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

075

02001711

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010070

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307001300

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/12/2007

NGUYỄN LÊ TRÀ MY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

182

02004204

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010071

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007013

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/09/2007

NGUYỄN XUÂN BÁCH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

109

02002471

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010072

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307003759

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 08/11/2007

TRẦN GIA NHƯ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

083

02001875

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010076

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307012467

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/01/2007

NGUYỄN THU HIỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

019

02000444

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010078

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207036893

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/12/2007

ĐÀM CẢNH HUY HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

146

02003356

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Mã trường lớp 11: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Mã trường lớp 12: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010081

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307013364

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/12/2007

LÊ THỊ THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

209

02004848

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010082

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207012429

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/12/2007

TỐNG XUÂN THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

210

02004872

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010086

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000719

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/03/2007

KIỀU ĐĂNG DƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

011

02000258

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010087

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003423

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/03/2007

NGUYỄN VĂN THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

049

02001157

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28001009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307027163

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/01/2007

TRỊNH THỊ NGUYÊN NHUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

041

02000975

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010090

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207037183

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/07/2007

PHẠM MINH ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

134

02003073

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 005 - THPT Trường Thi

Mã trường lớp 11: 005 - THPT Trường Thi

Mã trường lớp 12: 005 - THPT Trường Thi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010091

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207033585

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/12/2007

NGUYỄN MINH DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

124

02002830

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010092

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: SAT(1400)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307025845

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/08/2007

LÊ THỊ THƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

218

02005061

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010094

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: HSK5(204)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006231

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/08/2007

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 06

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

170

02003910

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010095

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207029235

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/09/2007

LÊ HUY KHÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

027

02000628

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010096

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307004518

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/12/2007

ĐỖ HÀ QUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

200

02004643

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010097

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307001349

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07/09/2007

ĐỒNG NHẬT HÀ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 04

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

137

02003132

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010098

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206019914

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/11/2006

LÊ ĐÌNH THỊNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

087

02001975

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010102

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307015179

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/01/2007

TẠ HƯƠNG GIANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

136

02003112

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010103

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D10Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(5.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023923

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/11/2007

NGUYỄN THU HƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

157

02003619

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010104

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207033503

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/07/2007

NGUYỄN NAM KHÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.An Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

076

02001733

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010107

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207001467

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/02/2007

LÊ HOÀNG NGUYÊN VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

060

02001397

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010108

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207017706

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/11/2007

NGUYỄN GIA KHÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

027

02000633

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010113

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306015179

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/11/2006

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 06

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

169

02003894

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010115

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027822

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/06/2007

MAI HỮU DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

010

02000229

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010116

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206015107

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/06/2006

ĐỖ PHƯƠNG HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

147

02003364

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010118

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031772

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/08/2007

LÊ NGUYỄN ĐỨC TÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

048

02001127

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010119

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207009850

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/08/2007

LÊ MINH QUANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

044

02001046

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010122

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307013901

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/12/2007

NGUYỄN BÌNH MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

180

02004146

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 11: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 12: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010124

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006655

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/01/2007

VI BẢO NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 06

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

191

02004431

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010124

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207017912

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/12/2007

TRỊNH VINH ANH ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú:  P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

015

02000357

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 11: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 12: 100 - THPT Đông Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010125

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307001321

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/12/2007

LÊ THỊ KIM CHUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

116

02002637

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010127

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D10Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015243

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/10/2007

LÊ DUY HƯNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

025

02000587

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 213 - TH, THCS và THPT QTH School

Mã trường lớp 11: 213 - TH, THCS và THPT QTH School

Mã trường lớp 12: 213 - TH, THCS và THPT QTH School

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010129

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207016746

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/02/2007

NGUYỄN MINH QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

045

02001069

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 213 - TH, THCS và THPT QTH SChool

Mã trường lớp 11: 213 - TH, THCS và THPT QTH SChool

Mã trường lớp 12: 213 - TH, THCS và THPT QTH SChool

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010130

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207026008

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/05/2007

NGUYỄN THẾ TIẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

219

02005080

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Mã trường lớp 11: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Mã trường lớp 12: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010132

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000375

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/01/2007

ĐÀO TIẾN ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

012

02000281

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280020002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003800

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/10/2007

ĐỚI ĐỖ ANH HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

151

02003459

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 199 - THPT Nguyễn Thị Lợi (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 199 - THPT Nguyễn Thị Lợi (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 199 - THPT Nguyễn Thị Lợi (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280020003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307008749

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/05/2007

LÊ  TRÀ MY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

182

02004198

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280020004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207009949

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/06/2007

NGUYỄN VĂN MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

036

02000847

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280020006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007787

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/06/2007

NGUYỄN VĂN TRUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

225

02005243

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 006 - THPT Lý Thường Kiệt

Mã trường lớp 11: 006 - THPT Lý Thường Kiệt

Mã trường lớp 12: 006 - THPT Lý Thường Kiệt

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280020007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003225

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/09/2007

NGUYỄN VĂN TUẤN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

063

02001471

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280020008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307012170

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/11/2007

VŨ MAI TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

223

02005185

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280020009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019562

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/02/2007

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

008

02000186

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 021 - THPT Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280030003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307026816

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/07/2007

NGUYỄN THÙY LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

169

02003905

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 021 - THPT Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280030005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03,C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011365

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/06/2007

TRẦN ĐỨC TÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

206

02004781

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 021 - THPT Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280030009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306026096

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/07/2006

NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

040

02000937

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004002

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307020853

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/10/2007

DƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

202

02004680

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031472

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/12/2007

NGUYỄN HỮU VIỆT CƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

118

02002691

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023092

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/04/2007

LÊ PHƯƠNG DUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

120

02002742

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307009734

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/04/2007

NGUYỄN NHƯ QUỲNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

047

02001099

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307020666

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/06/2007

PHẠM THỊ THANH LỊCH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

171

02003949

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007147

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/09/2007

ĐOÀN NHẤT VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

059

02001395

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307005732

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/06/2007

LÊ THỊ NGỌC KHÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

159

02003666

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307011087

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/01/2007

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

239

02005568

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306007690

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/11/2006

LÊ NGỌC MAI ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

103

02002313

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 005 - THPT Trường Thi

Mã trường lớp 11: 005 - THPT Trường Thi

Mã trường lớp 12: 005 - THPT Trường Thi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004014

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004671

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/09/2007

ĐÀO XUÂN BẰNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

111

02002515

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207014011

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/12/2007

PHÍ TIẾN HIỆP

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

019

02000453

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(5.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307021957

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/02/2007

NGUYỄN THU HƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

157

02003621

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207005555

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/09/2007

VŨ HOÀNG VƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

237

02005525

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 156 - THPT Tĩnh Gia 3 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 156 - THPT Tĩnh Gia 3 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 156 - THPT Tĩnh Gia 3 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207017086

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/07/2007

PHẠM THẾ ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

063

02001475

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307024667

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/06/2007

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

016

02000382

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004024

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006519

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/03/2007

LÊ THU TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

221

02005144

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004026

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020710

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/11/2007

LÊ TUẤN MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

035

02000831

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004027

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013243

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/11/2007

MAI XUÂN HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

022

02000510

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 157 - THPT Tĩnh Gia 4 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 157 - THPT Tĩnh Gia 4 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 157 - THPT Tĩnh Gia 4 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004031

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307017067

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/08/2007

NGUYỄN THU DIỆU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

009

02000196

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004034

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020808

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/05/2007

MAI TIẾN TUẤN HƯNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

025

02000589

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004037

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011500

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/03/2007

LÊ VĂN QUANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

044

02001048

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 156 - THPT Tĩnh Gia 3 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 156 - THPT Tĩnh Gia 3 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 156 - THPT Tĩnh Gia 3 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004038

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023416

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/01/2007

VŨ THẢO UYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

091

02002049

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004041

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D07Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207026525

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/01/2007

NGUYỄN HOÀNG MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

180

02004152

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004042

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015715

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/11/2007

PHẠM VĂN MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

036

02000853

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004043

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038304007733

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13/07/2004

TRƯƠNG HUYỀN THƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Điền Hạ, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

052

02001226

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005007

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007567

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/09/2007

BÙI QUỐC ĐẠI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Điền Trung (Từ 28/4/2017), Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

128

02002914

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205004355

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/06/2005

HÀ THANH TOÀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Lương Nội (Trước 04/6/2021), Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

220

02005107

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 033 - Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

Mã trường lớp 11: 033 - Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

Mã trường lớp 12: 033 - Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005011

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020342

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/11/2007

HÀ CÔNG LẬP

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Điền Thượng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

030

02000697

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205005449

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/08/2005

NGÂN HOÀNG TÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Lâm, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

206

02004787

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005022

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307010611

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/09/2007

HOÀNG DIỆU LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

167

02003856

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 037 - THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005025

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010167

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/05/2007

BÙI ĐỨC TÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

206

02004784

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 037 - THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005026

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020806

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/09/2007

NGUYỄN VIỆT ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

063

02001473

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 037 - THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005028

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006592

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/05/2007

TRIỆU QUỐC HỘI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

149

02003417

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307013522

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/10/2007

ĐỖ BẢO LAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

164

02003782

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011261

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/12/2007

ĐÀO LÂM HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

021

02000495

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023471

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/11/2007

ĐOÀN THỊ HƯƠNG GIANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

016

02000362

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307027640

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26/12/2007

TRẦN MAI ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

005

02000098

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D09Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013372

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/01/2007

ĐẶNG ĐỨC MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

079

02001803

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307011884

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26/02/2007

HÀ THỊ THANH NGÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

185

02004277

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306012425

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/07/2006

CAO THỊ NGỌC ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Lương, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

001

02000022

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060020

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307024249

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 08/06/2007

NGUYỄN THU THỦY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Lương, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

217

02005034

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307003155

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/06/2007

BÙI THANH THẢO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Phú, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

210

02004878

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 168 - THPT Cẩm Thuỷ 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 168 - THPT Cẩm Thuỷ 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 168 - THPT Cẩm Thuỷ 2 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060022

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307027181

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/10/2007

QUÁCH THỊ THU UYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

233

02005425

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 174 - THPT Yên Định 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 174 - THPT Yên Định 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 174 - THPT Yên Định 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060024

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307017841

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/09/2007

LÊ THỊ LAN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

164

02003786

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 168 - THPT Cẩm Thuỷ 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 168 - THPT Cẩm Thuỷ 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 168 - THPT Cẩm Thuỷ 2 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060025

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206013845

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/01/2006

BÙI MINH TRUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

225

02005227

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060027

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206011679

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/02/2006

CAO XUÂN LỘC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

173

02003990

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060028

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007906

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/10/2007

LÊ THẾ KHẢI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

028

02000645

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060032

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207014442

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/04/2007

TRƯƠNG CÔNG HẢO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

071

02001625

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060033

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207023545

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/02/2007

NGUYỄN DUY KHUYẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

162

02003738

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060034

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206012925

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/10/2006

CAO VĂN CÔNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

117

02002656

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060035

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307015417

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/12/2007

HÀ LINH NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

190

02004399

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060036

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306018026

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/06/2006

CAO THU HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

153

02003513

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060037

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006950

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/02/2007

TRƯƠNG THU HOÀI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

146

02003348

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060039

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307007299

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/10/2007

TRƯƠNG ĐAN LÊ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

166

02003816

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060043

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019832

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/01/2007

TRƯƠNG NHƯ QUỲNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

085

02001925

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060044

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006502

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/09/2007

QUÁCH ANH THƠ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Giang, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

215

02004992

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060045

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025525

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/05/2007

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Châu, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

129

02002947

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060046

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307008748

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/09/2007

PHẠM THỊ LAN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

107

02002408

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060054

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307022300

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/07/2007

TRIỆU THỊ TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

223

02005182

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060056

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307008629

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/11/2007

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG MAI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

078

02001791

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019009

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/09/2007

TRƯƠNG QUỲNH CHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

065

02001517

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 021 - THPT Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306020408

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/08/2006

DƯƠNG TIỂU PHỤNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

195

02004517

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070006

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307000123

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/01/2007

VŨ TRẦN THÚY HIỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

144

02003307

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010803

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/11/2007

CÙ HUY VIỆT HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

146

02003354

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206012202

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/06/2006

LÊ VƯƠNG CƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

066

02001533

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070011

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003442

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/04/2007

ĐÀO MINH ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

133

02003036

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207005210

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/09/2007

LÊ VĂN QUYẾT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

201

02004653

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004122

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/01/2007

HOÀNG MINH NHẬT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

190

02004387

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207022425

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/11/2007

LÊ TRẦN ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

128

02002934

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207002393

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/12/2007

TRẦN HẢI BÌNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

007

02000147

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207018777

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/11/2007

NGUYỄN THẾ ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

063

02001466

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207012279

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/01/2007

BÙI VĂN HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

073

02001679

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307010554

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/08/2007

LÊ THỊ KIỀU LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

031

02000722

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025194

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/03/2007

NGUYỄN MINH TÚ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

090

02002036

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307001202

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/03/2007

NGUYỄN NGỌC BẢO KHANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

158

02003644

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008023

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ HSK 5(191)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011405

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/08/2007

PHẠM VĂN HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

019

02000437

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008024

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307010070

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/06/2007

TRẦN THỊ HẰNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

141

02003223

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008025

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207028833

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/01/2007

NGUYỄN XUÂN TƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

058

02001370

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008028

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307027111

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/07/2007

LÊ THỊ THANH THẢO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

211

02004893

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007164

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/06/2007

CAO THẠCH QUANG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 06

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

062

02001442

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307001745

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/10/2007

NGUYỄN THỊ MINH THU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

051

02001204

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013273

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/05/2007

CHU NGUYỄN ANH KIỆT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

076

02001750

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207005173

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/06/2007

PHẠM ĐÌNH THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

210

02004870

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306016779

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/04/2006

LÊ THỊ MINH HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

153

02003523

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009018

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307026390

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/08/2007

LÊ THỊ KIM ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

103

02002315

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006451

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/11/2007

NGUYỄN VŨ ĐỨC ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

063

02001474

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006978

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/12/2007

HOÀNG ĐĂNG QUANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

044

02001043

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 11: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 12: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009022

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207012360

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/02/2007

ĐỖ XUÂN MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

179

02004129

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 11: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 12: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009023

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207012843

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/01/2007

CAO ĐẠI TƯỞNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

091

02002045

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009026

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307018750

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/07/2007

LƯỜNG THỊ HUYỀN TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

221

02005148

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009028

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205022328

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/03/2005

LÊ KHẢ VĂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

091

02002051

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009030

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307029035

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 08/11/2007

HOÀNG THỊ NGỌC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

187

02004314

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009034

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307029995

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 25/03/2007

TRẦN THỊ LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

171

02003936

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009038

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207017597

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/11/2007

NGUYỄN ANH QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

084

02001908

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009040

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207001435

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/08/2007

TRẦN LƯƠNG HOÀNG VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

060

02001412

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009042

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(5)

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031513

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/05/2007

BÙI THẾ PHÚC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

043

02001011

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009044

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031564

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/10/2007

PHẠM ĐỨC TOÀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Đồng Lương, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

098

02002202

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307004647

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26/10/2007

LÊ MAI ĐAN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Tân Phúc, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

093

02002103

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207009223

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/03/2007

TRỊNH ĐỨC VINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Lang Chánh (Từ 01/12/2019), Huyện Lang Chánh, Thanh 
Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

236

02005497

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206023465

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/04/2006

LÊ HUY NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Giao An (Từ 04/6/2021), Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

183

02004232

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100006

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306018475

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/09/2006

LÊ THỊ THU HIỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Giao An (Từ 04/6/2021), Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

144

02003298

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100007

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307031013

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/09/2007

LƯƠNG VI THÚY HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Giao Thiện, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

024

02000549

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307024808

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/08/2007

VI THỊ TUYẾT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Tam Văn, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

230

02005357

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207030574

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/10/2007

LÊ HÀ ĐĂNG KHÔI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Lang Chánh (Từ 01/12/2019), Huyện Lang Chánh, Thanh 
Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

162

02003730

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307016471

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/03/2007

HÀ HẢI ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Lang Chánh (Từ 01/12/2019), Huyện Lang Chánh, Thanh 
Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

102

02002297

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307021287

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/08/2007

VI THỊ THÚY MẬN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

178

02004113

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 035 - Hữu Nghị T78

Mã trường lớp 11: 035 - Hữu Nghị T78

Mã trường lớp 12: 035 - Hữu Nghị T78

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307016299

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/05/2007

LÊ KỲ DUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Lang Chánh (Từ 01/12/2019), Huyện Lang Chánh, Thanh 
Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

122

02002790

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207016788

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/06/2007

LÊ TRUNG THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Tân Phúc, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

209

02004849

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031518

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/08/2007

HÀ ANH VĂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Tam Chung, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

233

02005431

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 035 - THPT Mường Lát

Mã trường lớp 11: 035 - THPT Mường Lát

Mã trường lớp 12: 035 - THPT Mường Lát

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280110002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206025040

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/06/2006

LÊ SỸ TRUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

225

02005233

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 049 - THPT Như Thanh 2

Mã trường lớp 11: 049 - THPT Như Thanh 2

Mã trường lớp 12: 049 - THPT Như Thanh 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012001

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006740

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/04/2007

CAO VĂN NHÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

040

02000946

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 11: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 12: 094 - THPT Nông Cống 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207030813

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/10/2007

VÕ ĐỖ MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

181

02004182

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 11: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 12: 093 - THPT Nông Cống 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027750

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/01/2007

LÊ TUẤN MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

179

02004139

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 11: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 12: 094 - THPT Nông Cống 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307013064

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/09/2007

MAI TRÀ MY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

182

02004201

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 096 - THPT Nông Cống 4

Mã trường lớp 11: 096 - THPT Nông Cống 4

Mã trường lớp 12: 096 - THPT Nông Cống 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207026190

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/10/2007

NGUYỄN TRUNG QUỐC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

046

02001079

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 096 - THPT Nông Cống 4

Mã trường lớp 11: 096 - THPT Nông Cống 4

Mã trường lớp 12: 096 - THPT Nông Cống 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011473

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/02/2007

NGUYỄN TRỌNG BẮC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

006

02000139

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 095 - THPT Nông Cống 3

Mã trường lớp 11: 095 - THPT Nông Cống 3

Mã trường lớp 12: 095 - THPT Nông Cống 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020441

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/01/2007

NGUYỄN HOÀNG HẢI QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

199

02004613

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 11: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 12: 093 - THPT Nông Cống 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307026595

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/07/2007

TRỊNH KHÁNH AN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

101

02002263

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 11: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 12: 093 - THPT Nông Cống 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013286

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/03/2007

NGUYỄN ĐỨC MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

095

02002154

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 11: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 12: 093 - THPT Nông Cống 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307007680

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/03/2007

MAI THỊ MINH THƯ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

217

02005049

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 116 - THPT Ba Đình (Trước 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 116 - THPT Ba Đình (Trước 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 116 - THPT Ba Đình (Trước 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020803

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/08/2007

TRẦN KHÔI NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

188

02004356

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307003661

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/07/2007

MAI THỊ THANH TÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

206

02004778

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 184 - THPT Mai Anh Tuấn (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 184 - THPT Mai Anh Tuấn (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 184 - THPT Mai Anh Tuấn (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006952

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/10/2007

LÃ THỊ NGỌC ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn (Từ 01/01/2020 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

108

02002444

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006657

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/03/2007

LƯƠNG TRẦN ĐẠI NGHĨA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Vân Am, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

038

02000903

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207005400

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/02/2007

PHẠM TIẾN DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

011

02000244

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307011266

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/06/2007

PHẠM NGỌC HÀ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

138

02003157

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307004159

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/01/2007

LÊ THỊ THANH MAI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

078

02001793

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206021743

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/02/2006

PHẠM ĐĂNG NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

188

02004349

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 11: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 12: 057 - THPT Bắc Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014026

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307024472

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/11/2007

PHẠM PHƯƠNG LOAN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

171

02003950

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014029

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307028996

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/05/2007

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

222

02005162

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014030

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207008987

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/12/2007

LƯU THANH TÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

232

02005397

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014031

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206020823

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/07/2006

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

090

02002025

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 11: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 12: 055 - THPT Lê Lai

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014035

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007463

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/01/2007

LÊ KHẮC NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

037

02000872

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 11: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 12: 055 - THPT Lê Lai

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014037

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206030569

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/07/2006

BÀN TUẤN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

101

02002267

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014039

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031737

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/09/2007

BÙI GIA HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

150

02003444

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307003906

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07/01/2007

BÙI THỊ PHƯỢNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Mậu Lâm (Trước 04/6/2017), Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

196

02004552

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038305018229

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/11/2005

BÙI THỊ QUỲNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Xuân Du (Từ 28/4/2017), Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

202

02004677

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150003

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

D01, D09, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307022385

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 25/02/2007

HÀ THỊ THÙY TRÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Tân, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

224

02005199

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207008841

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/05/2007

LÊ VĂN DUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hải Long (Từ 04/6/2021), Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

009

02000212

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306003857

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/10/2006

LÊ YẾN HỒNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

149

02003410

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150013

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307022540

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07/01/2007

LƯƠNG THỊ THẢO ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Mậu Lâm (Trước 04/6/2017), Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

003

02000054

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307005174

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/07/2007

NGUYỄN BẢO QUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Phú Nhuận (Từ 28/04/2017), Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

200

02004645

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307027020

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 31/10/2007

PHẠM THỊ MINH ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

064

02001487

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D07Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205023851

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/09/2005

TRỊNH QUỐC ĐÔ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Xuân Khang, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

132

02003016

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150020

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207014978

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/08/2007

VI VĂN HIỆP

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

145

02003326

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 049 - THPT Như Thanh 2

Mã trường lớp 11: 049 - THPT Như Thanh 2

Mã trường lớp 12: 049 - THPT Như Thanh 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010470

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/07/2007

LÊ ĐỨC ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

102

02002307

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021749

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/06/2007

LÊ QUẢNG HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

022

02000506

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019145

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/11/2007

PHẠM VĂN ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

093

02002108

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013491

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/12/2007

LÊ VIỆT HÀ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

137

02003141

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020136

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/03/2007

HÀ MINH TOÀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

053

02001245

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006763

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/07/2007

CAO THỊ MỸ LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Bình Lương, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

030

02000708

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015365

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/08/2007

BÙI NAM KHÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Xuân, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

159

02003648

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207009177

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/12/2007

LÒ TUẤN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Sơn, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

103

02002322

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206013199

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/02/2006

LƯƠNG TUẤN NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Sơn, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

183

02004234

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016023

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206001531

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/2006

LANG TRỌNG TẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Sơn, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

207

02004795

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 035 - Hữu Nghị T78

Mã trường lớp 11: 035 - Hữu Nghị T78

Mã trường lớp 12: 035 - Hữu Nghị T78

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016024

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307017956

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/08/2007

VI THỊ NHƯ NGUYỆT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Lâm, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

040

02000944

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 036 - Hữu Nghị 80

Mã trường lớp 11: 036 - Hữu Nghị 80

Mã trường lớp 12: 036 - Hữu Nghị 80

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016025

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307014689

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/12/2007

PHAN NGUYỄN YẾN NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Hóa Quỳ, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

191

02004425

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016028

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307009300

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/07/2007

PHẠM THỊ THANH HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Thượng Ninh, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

154

02003538

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016031

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205017437

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/04/2005

LƯƠNG VĂN KHOA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Hòa, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

162

02003721

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016035

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307008988

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/06/2007

NGUYỄN THÚY AN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

062

02001436

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307026319

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/03/2007

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

105

02002376

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015579

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/01/2007

ĐÀM VĂN HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Quảng Yên, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

150

02003453

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 129 - THPT Quảng Xương 2 (Trước 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 129 - THPT Quảng Xương 2 (Trước 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 129 - THPT Quảng Xương 2 (Trước 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015879

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/09/2007

NGUYỄN HÙNG QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Chính, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn 
xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

199

02004614

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023043

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/10/2007

ĐỚI THỊ YẾN NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Lưu, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

190

02004398

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207024938

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/10/2007

QUẢN VĂN HƯNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Định, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

157

02003608

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023643

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/12/2007

ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

210

02004884

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 194 - THPT Quảng Xương 2 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 194 - THPT Quảng Xương 2 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 194 - THPT Quảng Xương 2 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207005757

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/08/2007

LÊ THANH TÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Đức, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

057

02001357

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019804

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/12/2007

ĐỖ THỊ NGỌC TRÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Đức, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

223

02005198

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307005139

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/11/2007

PHẠM THỊ TÚ ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Đức, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

107

02002409

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021845

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/04/2007

TRƯƠNG VĂN HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Hải, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

148

02003394

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003108

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/04/2007

HOÀNG ĐỨC HẢI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn 
xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

139

02003177

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 194 - THPT Quảng Xương 2 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 194 - THPT Quảng Xương 2 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 194 - THPT Quảng Xương 2 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017022

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004254

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/07/2007

NGUYỄN XUÂN LÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không 
còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

030

02000695

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017024

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307020732

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/07/2007

HỒ MINH NGUYỆT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không 
còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

040

02000943

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017028

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207024404

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/06/2007

NGUYỄN VĂN MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không 
còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

180

02004167

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017029

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207018858

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/05/2007

NGUYỄN KIM NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không 
còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

037

02000880

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017031

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013299

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/09/2007

CAO THẾ VINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

091

02002057

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280180001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307007634

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13/07/2007

NGÔ HÀ CẨM LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Hồi Xuân (Từ 01/12/2019), Huyện Quan Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

168

02003876

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280180005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019159

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/08/2007

LƯƠNG THANH NHÀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

189

02004371

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 034 - THCS & THPT Quan Sơn

Mã trường lớp 11: 034 - THCS & THPT Quan Sơn

Mã trường lớp 12: 034 - THCS & THPT Quan Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280190002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207029685

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/06/2007

MAI ANH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

229

02005319

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307004945

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/08/2007

NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

007

02000167

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307029643

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/10/2007

MAI NGUYỆT ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

103

02002331

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207022552

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/01/2007

NGUYỄN THÀNH NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

037

02000881

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207030721

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/10/2007

BÙI CHÍ VĨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

059

02001392

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010093

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/01/2007

LÊ VIỆT ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

069

02001597

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207002368

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/11/2007

BÙI MẠNH NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

039

02000926

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207024718

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/10/2007

BÙI NGỌC MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

178

02004117

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020023

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307012567

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/04/2007

TRƯƠNG VÂN QUỲNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

047

02001103

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020025

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207018874

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/05/2007

NGUYỄN VĂN THẮNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

050

02001185

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020026

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006958

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/11/2007

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

083

02001874

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020028

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019946

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/05/2007

ĐINH NHẤT LONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Yên, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

171

02003955

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020030

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207002644

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/09/2007

NGUYỄN ĐÌNH NHẬT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hóa, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

082

02001862

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020031

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307029752

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/03/2007

BÙI THỊ TRÀ MY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

080

02001824

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020036

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025501

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/02/2007

LÊ KHÁNH DUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

121

02002762

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020037

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03,D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207014684

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/11/2007

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

028

02000652

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020039

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307014782

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/08/2007

QUÁCH DIỆU QUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Công, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

200

02004647

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020044

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307015477

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 31/05/2007

BÙI NHƯ VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Công, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

236

02005502

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020045

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031993

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/11/2007

BÙI NGỌC SƠN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

203

02004718

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 11: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 12: 060 - THPT Thạch Thành 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020046

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

K22Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010881

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/01/2007

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

072

02001640

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020047

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010150

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/04/2007

NGUYỄN PHI TRƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

090

02002021

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020049

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004696

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/2007

ĐẶNG VĂN SƠN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

086

02001939

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020050

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207029696

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/09/2007

BÙI TRỌNG LIÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

166

02003822

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020051

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207029391

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/09/2007

TRẦN TUẤN ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

130

02002967

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020052

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003607

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/02/2007

LÊ HÙNG MẠNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

079

02001797

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 179 - THPT Lam Kinh (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 179 - THPT Lam Kinh (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 179 - THPT Lam Kinh (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D07Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(5.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207018301

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/05/2007

ĐỖ CHÍ VIỆT NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

183

02004221

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020302

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/03/2007

ĐỖ THÁI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

208

02004819

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207016737

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/09/2007

LÊ KHẮC DUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

009

02000210

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021235

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/06/2007

LÊ VĂN LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

168

02003872

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307014546

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/09/2007

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

105

02002380

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207014785

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/12/2007

CAO VĂN ĐẠI NGHĨA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

081

02001844

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207008829

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/07/2007

LÊ KHÁNH DUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 06

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

121

02002761

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 073 - THPT Thọ Xuân 5 (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 073 - THPT Thọ Xuân 5 (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 073 - THPT Thọ Xuân 5 (Trước 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307021869

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/03/2007

LÊ HOÀNG HẠ NHIÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

191

02004432

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006412

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 31/07/2007

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

105

02002377

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207028747

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/09/2007

PHẠM TRUNG KIÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

163

02003762

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 199 - THPT Nguyễn Thị Lợi (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 199 - THPT Nguyễn Thị Lợi (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 199 - THPT Nguyễn Thị Lợi (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207022866

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/12/2007

ĐỖ VIẾT HOÀNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Luận Thành (Từ 04/6/2021), Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

002

02000033

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 11: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 12: 042 - THPT Thường Xuân 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207005657

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/08/2007

LÒ HOÀNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

103

02002319

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010330

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/09/2007

LƯƠNG VĂN CHƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Xuân Cao (Từ 04/6/2021), Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

117

02002649

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03,C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019332

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/06/2007

LÒ TRẦN LÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Bát Mọt, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

165

02003803

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307018222

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 08/11/2007

LƯƠNG KHÁNH HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Xuân Cao (Từ 04/6/2021), Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

154

02003526

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 11: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 12: 042 - THPT Thường Xuân 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011811

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/05/2007

LÒ VĂN HÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Xuân Thắng, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

024

02000567

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006528

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 08/11/2007

HÀ TƯỜNG AN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Ngọc Phụng, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

062

02001433

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 11: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 12: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307007338

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 14/09/2007

HOÀNG YẾN NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Ngọc Phụng, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

190

02004403

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 11: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 12: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031285

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/06/2007

CAO VĂN PHÚ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

083

02001881

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 11: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 12: 079 - THPT Thiệu Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007884

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/03/2007

ĐỖ QUANG HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

151

02003458

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 11: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 12: 079 - THPT Thiệu Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306012566

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/02/2006

HOÀNG THỊ BẢO NGỌC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

187

02004315

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 11: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 12: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230003

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207002769

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/07/2007

LÊ THANH TRƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

055

02001309

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 11: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 12: 079 - THPT Thiệu Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010120

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/06/2007

LÊ THẾ ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

003

02000051

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 11: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 12: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207029903

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/08/2007

NGUYỄN HỮU PHÁT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

042

02000989

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207016123

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/05/2007

NGUYỄN VĂN ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

069

02001586

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307011505

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/06/2007

LÊ NGUYỄN HÀ VY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

238

02005534

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307025139

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 08/08/2007

QUÁCH THỊ NGỌC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 06

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

187

02004327

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 11: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 12: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307008717

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/08/2007

LƯỜNG HOÀNG LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

168

02003874

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307012680

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/11/2007

LẠI NGUYỄN QUỲNH CHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

114

02002587

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 11: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 12: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207012730

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/07/2007

HÀ VĂN QUANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

197

02004563

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307015020

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/11/2007

HÀ NGỌC DIỆU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

120

02002725

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 11: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 12: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307020571

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/05/2007

LÊ THỊ THÙY LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

168

02003870

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206000362

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/08/2006

LÊ QUÝ HOÀNG LONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

172

02003964

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024018

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207008153

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/10/2007

LÊ QUÂN TRUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

090

02002019

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 090 - THPT Triệu Sơn

Mã trường lớp 11: 090 - THPT Triệu Sơn

Mã trường lớp 12: 090 - THPT Triệu Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207002745

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/12/2007

LỮ THẾ ĐAN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

012

02000273

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 11: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 12: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023430

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/09/2007

LÊ THỊ NGỌC ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

064

02001484

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 11: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 12: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307002570

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/09/2007

HOÀNG THỊ NGỌC YÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

061

02001427

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 11: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 12: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024023

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000138

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/01/2007

MAI HOÀNG DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

010

02000228

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024024

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307021221

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/11/2007

NGUYỄN NGỌC ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

108

02002449

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280250005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006310

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/06/2007

ĐỖ ĐỨC MẠNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Thống Nhất, Yên Định, Thanh Hoá, Huyện Yên Định (Từ 
04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 02, Nhà H2, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

034

02000795

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 146 - THCS-THPT Thống Nhất (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 146 - THCS-THPT Thống Nhất (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 146 - THCS-THPT Thống Nhất (Trước 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025 

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 060207001917

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/09/2007

ĐINH ĐỨC MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

179

02004127

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206000108

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/07/2006

ĐINH QUANG VINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TT Thống Nhất, Yên Định, Thanh Hoá, Huyện Yên Định (Từ 
04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

235

02005482

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026004

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027232

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/02/2007

HOÀNG VIỆT BÁCH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TT Thống Nhất, Yên Định, Thanh Hoá, Huyện Yên Định (Từ 
04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

006

02000123

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307026949

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/22/2007

ĐỖ ĐOÀN PHƯƠNG THẢO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TT Thống Nhất, Yên Định, Thanh Hoá, 

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

049

02001167

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307010716

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 08/08/2007

MAI HÀ QUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

200

02004644

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 144  - THPT Yên Định 2 (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 144 - THPT Yên Định 2 (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 144 - THPT Yên Định 2 (Trước 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307029951

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/12/2007

NGUYỄN BẢO TRÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

224

02005202

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 173 - THPT Yên Định 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 173 - THPT Yên Định 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 173 - THPT Yên Định 2 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307029950

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/10/2007

TẠ HƯƠNG LY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

175

02004047

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307005232

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/11/2007

LÊ NGỌC MAI THƯ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hoá, Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 
không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

052

02001219

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206004762

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/10/2006

LUYỆN MẠNH HÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: 

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 01 - Nhà H1, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

024

02000568

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207033604

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/06/2007

DƯƠNG VĂN HUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

149

02003429

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307025771

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/01/2007

BÙI THỊ VÂN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 05 - Thư viện Lê Quân, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

101

02002275

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 173 - THPT Yên Định 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 173 - THPT Yên Định 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 173 - THPT Yên Định 2 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206007701

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/04/2006

NGÔ HOÀNG LÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 04 - Tầng 4,5 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

077

02001755

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 174 - THPT Yên Định 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 174 - THPT Yên Định 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 174 - THPT Yên Định 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026017

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025031

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/03/2007

PHẠM NHƯ THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Định Thành, huyện Yên Định, Thanh Hoá, Huyện Yên Định 
(Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 03- Tầng 1,2 nhà H3, Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

049

02001162

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026023

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205006785

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/09/2005

VŨ MAI TIÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

218

02005073

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố  Sầm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 078 - TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 078 - TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 078 - TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc (Trước 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 2023

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270004

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205032084

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/05/2005

NGÔ VĂN THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

209

02004856

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố  Sầm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 143 - THPT Yên Định 1 (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 143 - THPT Yên Định 1 (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 143 - THPT Yên Định 1 (Trước 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270008

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204003956

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/03/2004

ĐÀO BÁ TOÀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 11 - Trường THCS Thượng Cát, Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

220

02005104

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố  Sầm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 11: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 12: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270010

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205012832

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/06/2005

ĐỖ ĐINH HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

147

02003363

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270015

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204008240

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/01/2004

LÊ VĂN HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

147

02003367

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố  Sầm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 073 - THPT Thọ Xuân 5 (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 073 - THPT Thọ Xuân 5 (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 073 - THPT Thọ Xuân 5 (Trước 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270017

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204015827

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/03/2004

PHẠM VĂN LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 08 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 4, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

170

02003929

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 166 - THPT Tống Duy Tân (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 166 - THPT Tống Duy Tân (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 166 - THPT Tống Duy Tân (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280005

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205013619

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/02/2005

LÊ THIỆN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

214

02004963

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280009

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038204002833

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/03/2004

NGUYỄN NGỌC ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

134

02003065

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 075 - THPT Vĩnh Lộc (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 075 - THPT Vĩnh Lộc (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 075 - THPT Vĩnh Lộc (Trước 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280011

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205020762

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/11/2005

LÊ VĂN SƠN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 10 - Trường THPT Thượng Cát, Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

204

02004730

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 11: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 12: 042 - THPT Thường Xuân 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280012

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038204005345

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/01/2004

LÊ THỌ TÀI EM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Thường Xuân (Từ 01/12/2019), Huyện Thường Xuân, 
Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

135

02003082

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 11: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 12: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280045

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205005127

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/11/2005

NGUYỄN HUY ĐIỆP

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 07 - Nhà A,BCSND, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

131

02003001

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 091 - TTGDNN-GDTX Triệu Sơn

Mã trường lớp 11: 091 - TTGDNN-GDTX Triệu Sơn

Mã trường lớp 12: 091 - TTGDNN-GDTX Triệu Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290013

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205017170

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/10/2005

NGUYỄN VĂN NINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 09 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-

01), Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

192

02004450

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290015

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205006395

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/09/2005

NGUYỄN VĂN ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Điểm thi số 06 - Nhà A, Cơ sở 2, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

129

02002956

14h30 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo và đính 
chính thông tin, ký xác nhận tại buổi làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
các tài liệu minh chứng). Khi làm thủ tục dự thi và trong buổi thi phải 
mang theo thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290021

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:


